                                                                                     PHỤ LỤC II                                                                Mẫu số 02.1
 (Kèm theo Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo chuyên sâu)
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU CƠ HỮU 
 (Mỗi bảng tại Phụ lục này được trình bày theo từng môn học, học phần của chương trình đào tạo)

 (Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy chuyên sâu để minh chứng cho số lượng và trình độ)
	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị, Chuyên khoa,

nội trú…
	Ngành, chuyên ngành đã được đào tạo
	Giấy phép hành nghề
	Phạm vi

 hành nghề
	Số năm kinh nghiệm KCB
	Môn học,
học phần phân công giảng dạy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	...............................
	
	
	
	
	
	


1: Số thứ tự.
2: Họ và tên: dựa vào “chương trình đào tạo” để xác định họ và tên người giảng dạy chuyên sâu đạt yêu cầu. 
3: Học hàm, học vị, chuyên khoa, nội trú: Thông tin về bằng cấp chuyên môn, học hàm, học vị… của người giảng dạy chuyên sâu: GS, PGS, TS, CKI, CK II, BS Nội trú, Bác sĩ, Dược sĩ, cử nhân điều dưỡng,…
4: Ngành, chuyên ngành của người giảng dạy chuyên sâu đã được đào tạo để minh chứng về chuyên môn của người giảng dạy chuyên sâu.
5: Giấy phép hành nghề: số giấy phép hành nghề của người giảng dạy chuyên sâu đã được cấp.

6: Phạm vi hành nghề: Phạm vi người giảng dạy chuyên sâu hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

7: Số năm kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh: Số năm người giảng dạy chuyên sâu có kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh ở phạm vi hành nghề đã được cấp GPHN: Đã có đủ thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có giấy phép hành nghề liên tục ở ngành/chuyên ngành giảng dạy chuyên sâu. 
8: Môn học, học phần người giảng dạy chuyên sâu được phân công giảng dạy.
                                                                                      PHỤ LỤC II                                                                 Mẫu số 02.2
 (Kèm theo Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo chuyên sâu)

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU THỈNH GIẢNG
 (Mỗi bảng tại Phụ lục này được trình bày theo từng môn học, học phần của chương trình đào tạo)

 (Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy chuyên sâu để minh chứng cho số lượng và trình độ)

	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị, Chuyên khoa,

nội trú…
	Ngành, chuyên ngành đã được đào tạo
	Giấy phép hành nghề
	Phạm vi

 hành nghề
	Số năm kinh nghiệm KCB
	Môn học,
học phần phân công giảng dạy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	...............................
	
	
	
	
	
	


1: Số thứ tự.

2: Họ và tên: dựa vào “chương trình đào tạo” để xác định họ và tên người giảng dạy chuyên sâu đạt yêu cầu. 
3: Học hàm, học vị, chuyên khoa, nội trú: Thông tin về bằng cấp chuyên môn, học hàm, học vị… của người giảng dạy chuyên sâu: GS, PGS, TS, CKI, CK II, BS Nội trú, Bác sĩ, Dược sĩ, cử nhân điều dưỡng,…

4: Ngành, chuyên ngành của người giảng dạy chuyên sâu đã được đào tạo để minh chứng về chuyên môn của người giảng dạy chuyên sâu.

5: Giấy phép hành nghề: số giấy phép hành nghề của người giảng dạy chuyên sâu đã được cấp.

6: Phạm vi hành nghề: Phạm vi người giảng dạy chuyên sâu hành nghề được ghi trong giấy phép hành nghề.

7: Số năm kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh: Số năm người giảng dạy chuyên sâu có kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh ở phạm vi hành nghề đã được cấp CCHN: Đã có đủ thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có giấy phép hành nghề liên tục ở ngành/chuyên ngành giảng dạy chuyên sâu. 
8: Môn học, học phần người giảng dạy chuyên sâu được phân công giảng dạy.


